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CHƯƠNG 1. 

KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP – LUẬT DOANH NGHIỆP 

MỤC TIÊU HỌC TẬP 

- Kiến thức: 

+ Trình bày được những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp và Luật doanh nghiệp. 

+ Nêu được các điều kiện kinh doanh của những doanh nghiệp trong lĩnh vực y dược. 

- Kỹ năng: 

 + Vận dụng được kiến thức về Luật doanh nghiệp trong phân tích một số chỉ tiêu kinh 

doanh dược tại các doanh nghiệp.   

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 + Có khả năng tư duy logic, nhận biết các vấn đề liên quan để áp dụng  trong hành 

nghề Dược. 

NỘI DUNG 

1. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập 

hoặc đăng ký thành lập theo quy định của phập luật nhằm mục đích kinh doanh. 

Doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ theo nhu cầu của thị trường 

nhằm đạt lợi nhuận tối đa 

- Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình 

từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục 

đích tìm kiếm lợi nhuận. 

- Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn 

để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. 

- Phần vốn góp là tổng giá trị tài sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp vào 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần vốn 

góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. 

- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã 

góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng 

mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần. 

- Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập 

doanh nghiệp. 

- Vốn có quyền biểu quyết là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có 

quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên 

hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

- Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng 

tài sản khác. 

- Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành 

lập doanh nghiệp. 
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       - Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. 

 - Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong 

danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 

   - Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. 

   - Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản 

lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành 

viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác 

theo quy định tại Điều lệ công ty. 

1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Doanh nghiệp là các tổ chức, đơn vị được thành lập chủ yếu để tiến hành các hoạt động 

kinh doanh; 

- Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh có quy mô đủ lớn như hợp tác xã, công ty, xí 

nghiệp, tập đoàn; 

- Doanh nghiệp là một tổ chức sống, theo nghĩa của nó cũng có vòng đời từ lúc ra đời 

để thực hiện một mục tiêu nào đó, có chu kỳ tăng trưởng, suy giảm hoặc phá sản. 

1.3. Mục tiêu của doanh nghiệp 

- Mục tiêu lợi nhuận: bù đắp chi phí đã bỏ ra và tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh. 

Doanh nghiệp tìm cách tối đa hoá lợi nhuận. 

- Mục tiêu cung ứng: tạo ra hàng hóa hay dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, 

người tiêu dùng để tồn tại. Doanh nghiệp tìm cách tạo sự khác biệt hoá sản phẩm, chiếm lĩnh 

thị phần. 

- Mục tiêu phát triển: thể hiện sự thành công trong kinh doanh, góp phần vào sự phát 

triển nền kinh tế của một quốc gia. Doanh nghiệp tìm cách tối đa hoá giá trị doanh nghiệp/tài 

sản, khuyếch trương thương hiệu. 

- Trách nhiệm đối với xã hội: cùng với lợi nhuận, doanh ngiệp phải có trách nhiệm với 

người lao động, khách hàng, nhà đầu tư, xã hội, cộng đồng, công chúng. Doanh nghiệp cung 

cấp những sản phẩm công ích hoặc phúc lợi, tôn trọng pháp luật và bảo vệ môi trường. 

Chủ nợ 
Người cung 

ứng 

 

Tìm 

kiếm 

lợi 

nhuận  

Là một 

nhóm 

người có 

tổ chức 

và có 

cấp bậc    

Tổ hợp 

các nhân 

tố sản 

xuất (các 

yếu tố 

đầu vào)  

Sản 

xuất 

(Các 

sản 

phẩm 

đầu ra)    

Phân chia lợi nhuận 

Người lao 

động 

Người chủ 

sở hữu 

Doanh nghiệp   
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1.4. Quá trình kinh doanh và chu kỳ kinh doanh  

1.4.1. Quá trình kinh doanh  

Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, xã 

hội của từng loại doanh nghiệp. 

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất chế tạo, quá trình kinh doanh còn được gọi là quá 

trình sản xuất kinh doanh. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp là toàn bộ các giai đoạn 

của quá trình đầu tư từ khi nghiên cứu nhu cầu thị trường cho đến khi tiêu thụ sản phẩm để 

thu tiền về. Các giai đoạn của quá trình kinh doanh đó có thể khái quát như sau: 

  

 

 

 

Nghiên cứu nhu cầu thị trường nhằm giúp cho doanh nghiệp quyết định sản xuất hàng 

hóa, dịch vụ gì. 

Chuẩn bị các yếu tố sản xuất nhằm phục vụ cho việc thực hiện quyết định sản xuất như 

chuẩn bị lao động, đất đai, dây chuyền, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, kỹ thuật và công nghệ, 

... 

Tiến hành sản xuất là quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào để tạo ra sản phẩm hàng hóa, 

dịch vụ. 

Tiêu thụ sản phẩm là quá trình tổ chức bán sản phẩm để thu tiền về. 

- Đối với các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, quá trình kinh doanh diễn ra chủ yếu là 

mua và bán hàng hóa, dịch vụ. Các giai đoạn của quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 

thương mại dịch vụ có thể khái quát như sau: 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu nhu cầu thị trường nhằm giúp cho doanh nghiệp quyết định mua hàng hóa, 

dịch vụ gì. 

 Tổ chức mua hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu thị trường để phục vụ cho bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ. 

Tiến hành bao gói, chế biến, bảo quản, chuẩn bị cho việc bán hàng hóa và cung cấp 

dịch vụ. 

Thực hiện bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thu tiền về cho doanh nghiệp. 

Nghiên cứu 

nhu cầu thị 

trường 

Chuẩn bị 

các yếu 

tố sản 

xuất 

Tiến 

hành sản 

xuất 

Tiêu thụ 

sản phẩm 

Nghiên cứu 

nhu cầu thị 

trường 

Mua 

hàng 

hóa, dịch 

vụ 

Bao gói, chế biến, 

chuẩn bị cho việc 

bán hàng hóa dịch 

vụ 

 

Bán hàng 

hóa, cung 

cấp dịch 

vụ 
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1.4.2. Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp  

Một trong những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh doanh là rút ngắn chu 

kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát nghiên cứu nhu 

cầu thị trường về hàng hoá, dịch vụ đến lúc bán xong hàng hoá, dịch vụ và thu tiền về.  

Chu kì kinh doanh bao gồm các loại thời gian chủ yếu sau: 

- Thời gian nghiên cứu nhu cầu thị trường và quyết định sản xuất hoặc mua hàng hóa, 

dịch vụ. 

- Thời gian chuẩn bị các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất hoặc mua hàng hoá, dịch 

vụ. 

- Thời gian tổ chức quá trình sản xuất hoặc bao gói, chế biến, mua, bán hàng hóa dịch 

vụ. 

Điều quan trọng là các doanh nghiệp muốn đề ra các biện pháp để đạt được hiệu quả cao 

trong kinh doanh, tồn tại và phát triển được trong cạnh tranh cần phải giải quyết tốt được 

những vấn đề kinh tế cơ bản, những hoạt động có tính qui luật và xu hướng vận động của các 

hoạt động kinh tế vi mô trong doanh nghiệp.  

1.5. Các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp 

Mọi doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh bằng cách nào đó đều phải giải 

quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản để tồn tại và phát triển. Ba vấn đề kinh tế cơ bản của doanh 

nghiệp đó là: Quyết định sản xuất cái gì? Quyết định sản xuất như thế nào? Quyết định sản 

xuất cho ai? 

1.5.1. Sản xuất cái gì? 

Vấn đề kinh tế cơ bản đầu tiên của doanh nghiệp có thể được hiểu như là: “Sản phẩm 

và dịch vụ nào sẽ được doanh nghiệp sản xuất ra?”. Trong nền kinh tế thị trường, sự tương 

tác giữa người mua và người bán vì lợi ích cá nhân sẽ xác định sản phẩm và dịch vụ nào sẽ 

được sản xuất.  

Nhu cầu của thị trường về hàng hoá và dịch vụ rất phong phú, đa dạng và ngày một tăng 

cả về số lượng và chất lượng. Nhưng trên thực tế nhu cầu có khả năng thanh toán có hạn, xã 

hội và con người phải lựa chọn từng loại nhu cầu có lợi nhất cho xã hội, cho người tiêu dùng. 

Tổng số các nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội, của người tiêu dùng cho biết được 

nhu cầu có khả năng thanh toán của thị trường.  

Vì thế, mỗi doanh nghiệp cần xác định nên sản xuất hàng hoá dịch vụ gì trong vô số các 

hàng hoá và dịch vụ có thể sản xuất được trong giới hạn về nguồn lực. Ngoài ra, còn có các 

câu hỏi khác nữa được đặt ra là nên sản xuất bao nhiêu ? khi nào sản xuất ? Nếu chúng ta sản 

xuất thêm một loại hàng hóa này, nghĩa là chúng ta phải giảm đi hàng hóa khác. Việc sản xuất 

của các doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc số lượng các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất 

ra phải phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. 

Ví dụ, chúng ta nên sản xuất vũ khí phục vụ quốc phòng hay sản xuất lương thực phục 

vụ nhu cầu hàng ngày của người dân? Chúng ta nên xây dựng nhiều cơ sở y tế để chăm sóc 

sức khỏe nhân dân hay nên xây dựng thêm nhà ở? 
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1.5.2. Sản xuất như thế nào? 

 Vấn đề kinh tế cơ bản thứ hai của doanh nghiệp có thể được hiểu là: “Sản phẩm và 

dịch vụ đó được doanh nghiệp sản xuất bằng cách nào?”. Vấn đề này liên quan đến việc xác 

định những nguồn lực nào được sử dụng và phương pháp để sản xuất ra những sản phẩm và 

dịch vụ đó.  

 Trong nền kinh tế thị trường, các nhà sản xuất vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ phải 

tìm kiếm các nguồn lực có chi phí thấp nhất có thể (giả định với số lượng và chất lượng sản 

phẩm không thay đổi). Các phương pháp, công nghệ sản xuất và kỹ thuật sản xuất mới chỉ có 

thể được chấp nhận khi chúng làm giảm chi phí sản xuất. Trong khi đó, các nhà cung cấp 

nguồn lực sản xuất sẽ cung cấp nguồn lực đem lại cho họ các giá trị cao nhất. 

  

 

 

 

  

Thí dụ, để tạo ra một bể bơi ta có thể dùng một máy ủi trong vòng một ngày hay 30 người 

công nhân với dụng cụ thô sơ trong vòng một tuần. Như việc thu hoạch trong nông nghiệp có 

thể được thực hiện bằng tay hay bằng máy tùy theo sự lựa chọn của người nông dân. Áo quần 

có thể được may tại nhà hay cũng có thể được may ở các nhà máy với dây chuyền công 

nghiệp. 

1.5.3. Sản xuất cho ai? 

Vấn đề kinh tế cơ bản thứ ba của doanh nghiệp cần phải giải quyết đó là, “Ai sẽ nhận 

sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất ra?”. Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập 

và giá cả xác định ai sẽ nhận hàng hóa và dịch vụ cung cấp. Điều này được xác định thông 

qua tương tác của người mua và bán trên thị trường sản phẩm và thị trường nguồn lực sản 

xuất.  

Quyết định sản xuất cho ai đòi hỏi phải xác định rõ ai sẽ được hưởng và được lợi từ 

những hàng hoá và dịch vụ. Thị trường quyết định giá cả của các yếu tố sản xuất, do đó thị 

trường cũng quyết định thu nhập của các đầu ra (thu nhập về hàng hoá dịch vụ). Vấn đề mấu 

chốt cần giải quyết là những hàng hoá dịch vụ sản xuất phân phối cho ai để vừa có thể kích 

thích mạnh mẽ sự phát triển kinh tế có hiệu quả cao, vừa đảm bảo sự công bằng xã hội. Nói 

một cách cụ thể là sản phẩm quốc dân, thu nhập thuần tuý của doanh nghiệp sẽ được phân 

cho xã hội, cho tập thể và cho cá nhân như thế nào để tạo động lực kích thích sự phát triển 

kinh tế - xã hội và đáp ứng được các nhu cầu công cộng và các nhu cầu xã hội khác.  

Về nguyên tắc thì cần đảm bảo cho người lao động được hưởng và được lợi từ những 

cống hiến của họ (cả lao động sống và lao động vật hoá) đối với quá trình sản xuất ra sản 

phẩm dịch vụ, đồng thời chú ý thoả đáng đến những vấn đề xã hội đối với con người. 

Vấn đề này đặt ra, một câu hỏi tổng quát là liệu chúng ta có nên phân phối hàng hóa 

nhiều cho người giàu hơn cho người nghèo hay ngược lại? Điều này phụ thuộc vào chính thu 

Nguồn lực, công nghệ 

và lao động 

Chi phí sản 

xuất nhỏ nhất 

Sản xuất  
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nhập cho tiêu dùng của họ. Thu nhập chính là nguồn tạo ra năng lực mua sắm của các cá nhân, 

và phân phối thu nhập được xác định thông qua: tiền lương, tiền lãi, tiền cho thuê và lợi nhuận 

trên thị trường nguồn lực sản xuất. Đối với những ai có nguồn tài nguyên, lao động, vốn và 

kỹ năng quản lý cao hơn sẽ nhận thu nhập cao hơn. Với thu nhập này, các cá nhân đưa ra 

quyết định loại và số lượng sản phẩm sẽ mua trên thị trường sản phẩm và giá cả định hướng 

cách thức phân bổ nguồn lực cho những ai mong muốn trả với mức giá thị trường. 

1.6. Các loại hình doanh nghiệp 

1.6.1. Theo nguồn gốc hình thành 

- Doanh nghiệp nhà nước: Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, từ đó Nhà nước giữ 

quyền chi phối nhất định đối với hoạt động của doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp tư nhân: do cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản 

của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp tập thể được hình thành do các thành viên cùng góp tài sản, công sức, 

cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm; 

- Doanh nghiệp của các tổ chức chính trị xã hội là doanh nghiệp được thành lập từ nguồn 

kinh phí của các tổ chức chính trị xã hội; 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những doanh nghiệp mà nguồn vốn của 

doanh nghiệp được hình thành từ toàn bộ hay một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam. 

1.6.2. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn; 

- Doanh nghiệp Nhà nước; 

- Công ty cổ phần; 

- Công ty hợp danh; 

- Doanh nghiệp tư nhân; 

- Nhóm công ty. 

1.6.3. Theo hình thức sở hữu 

- Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn; 

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được 

quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân; 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó các thành viên cùng góp vốn 

cùng chia nhau lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp và chỉ chịu trách nhiệm 

về các khoản nợ của công ty trong phạm vi phần vốn của mình góp vào công ty; 

- Công ty cổ phần là doanh nghiệp mà vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều 

phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần của doanh nghiệp được 

gọi là cổ đông và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm 

vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; 

- Công ty hợp danh là doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên hợp danh, ngoài các thành 

viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn; 
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- Nhóm công ty là tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích 

kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài 

thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam do nhà 

đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại. 

1.6.4. Theo quy mô (vốn, doanh thu, người lao động) 

- Doanh nghiệp lớn; 

- Doanh nghiệp vừa; 

- Doanh nghiệp nhỏ (theo nghị định 91/2001/CP-NĐ: LĐ<300 người và vố pháp định < 

10 tỷ đồng). 

1.6.5. Theo lĩnh vực hoạt động 

- Doanh nghiệp nông nghiệp là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp, hướng vào việc sản xuất ra những sản phẩm là cây, con. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của những doanh nghiệp này phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên.  

- Doanh nghiệp công nghiệp: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghiệp, nhằm tạo ra những sản phẩm bằng cách sử dụng những thiết bị máy móc để khai thác 

hoặc chế biến nguyên vật liệu thành thành phẩm. Trong công nghiệp có thể chia ra: công 

nghiệp xây dựng, công nghiệp chế tạo, công nghiệp điện tử, ...  

- Doanh nghiệp thương mại: là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương 

mại, hướng vào việc khai thác các dịch vụ trong khâu phân phối hàng hóa cho người tiêu dùng 

tức là thực hiện những dịch vụ mua vào và bán ra để kiếm lời. Doanh nghiệp thương mại có 

thể tổ chức dưới hình thức buôn bán sỉ hoặc buôn bán lẻ và hoạt động của nó có thể hướng 

vào xuất nhập khẩu.  

 - Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, du lịch: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, lĩnh 

vực dịch vụ càng được phát triển đa dạng, những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ đã không 

ngừng phát triển nhanh chóng về mặt số lượng và doanh thu mà còn ở tính đa dạng và phong 

phú của lĩnh vực này như: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, vận tải, du 

lịch, khách sạn, y tế, ...  

- Doanh nghiệp bất động sản là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua, bán 

các loại bất động sản để kiếm lời; 

- … 

1.6.6. Theo tính chịu trách nhiệm   

-  Doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu 

doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình, khi 

doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó. Theo pháp luật 

Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và 

công ty hợp danh.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu 

chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm 

vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Theo pháp luật Việt Nam, các doanh nghiệp có chế độ 
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trách nhiệm hữu hạn cụ thể gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp 

liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài không tiến hành đăng ký lại theo 

Nghị định 101/2006/NĐ-CP. 

1.6.7. Theo tư cách pháp lý của doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp có tư cách pháp nhân 

và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân. 

Tại Khoản 1, Điều 74. Bộ luật dân sự 2015 quy định về Pháp nhân như sau: 

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; 

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; 

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản 

của mình; 

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

1.6.8. Theo cấp quản lý hành chính bao gồm doanh nghiệp trung ương quản lý và doanh 

nghiệp địa phương quản lý. 

1.6.9. Theo loại hàng hoá: Doanh nghiệp dược phẩm, doanh nghiệp thực phẩm, doanh nghiệp 

thuỷ hải sản, ... 

1.6.10. Theo tính chất hoạt động về kinh tế: Doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp tư vấn, 

thiết kế, doanh nghiệp điều tra, ... 

2. KHÁI QUÁT LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải chịu sự chi phối các văn bản 

pháp quy và Luật có liên quan. 

- Một số luật quan trọng: 

+ Luật Dược (06/04/2016). 

+ Luật Doanh nghiệp 2020 (số 59/2020/ QH14 ngày 17/06/2020) thay thế Luật Doanh 

nghiệp 2014 (26/11/2014; 01/07/2015) 

+ Luật Đầu tư 2020 (17/06/2020) thay thế Luật Đầu tư 2014 (26/11/2014; 01/07/2015) 

+ Luật thương mại (14/6/2005; 01/01/2006). 

+ Luật Sở hữu trí tuệ (số 42/2019/QH14; 14/06/2019). 

+ Luật cạnh tranh (số 23/2018/QH14; 12/06/2018). 

+ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (17/06/2020; 01/09/2020) 

+ Luật và pháp lệnh khác. 

- Các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật. 

2.1. Giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội 

khóa XIV ngày 17/6/2020, thay thế Luật Doanh nghiệp 2014. 

- Nội dung cơ bản: Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp; điều kiện, trình tự, thủ tục thành 

lập doanh nghiệp; quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp (DNTN, Công ty 

TNHH, Công ty CP, Công ty Hợp danh, Nhóm công ty); Tổ chức lại, giải thể và phá sản 

doanh nghiệp; Tổ chức thực hiện. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 có 10 chương, 218 điều, tăng 5 điều Luật Doanh nghiệp 

năm 2014. 

https://luatvietnam.vn/doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-2020-186272-d1.html
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Chương I. Những quy định chung (điều 1 - điều 16) 

Chương II. Thành lập doanh nghiệp (điều 17 - điều 45) 

Chương III. Công ty trách nhiện hữu hạn (điều 46 - điều 87) 

Chương IV. Doanh nghiệp Nhà nước (điều 88 - điều 110) 

Chương V. Công ty cổ phần (điều 111 - điều 176) 

Chương VI. Công ty hợp danh (điều 177 - điều 187) 

Chương VII. Doanh nghiệp tư nhân (điều 188 - điều 193) 

Chương VIII. Nhóm công ty (điều 194 - điều 197) 

Chương IX. Tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp (điều 198 - điều 214) 

Chương X. Điều khoản thi hành (điều 215 - điều 218)  

2.2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp 

2.2.1. Quyền của doanh nghiệp (Điều 7, Chương I, Luật Doanh nghiệp 2020) 

1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm. 

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn 

ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh 

doanh. 

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

4. Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động. 

7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả 

năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí 

tuệ. 

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 

9. Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo 

quy định của pháp luật. 

10. Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

11. Quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2.2.2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp (Điều 8, Chương I, Luật Doanh nghiệp 2020) 

1. Đáp ứng đủ điều kiện đầu tư kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện; ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước 

ngoài theo quy định của pháp luật và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình 

hoạt động kinh doanh. 

2. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, 

báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. 

3. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo 

thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. 
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4. Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của 

pháp luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người lao động trong 

doanh nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức lao động hoặc sử dụng lao động chưa 

thành niên trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào 

tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp 

luật. 

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (Điều 9, 

Chương I, Luật Doanh nghiệp 2020) 

1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác 

có liên quan của Luật này. 

2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc 

thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu 

tư và có lãi hợp lý. 

4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết 

theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

5. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi cho khách hàng. 

6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện 

cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng. 

2.2.4. Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội (Điều 10, Chương I, Luật Doanh 

nghiệp 2020) 

1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này; 

b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; 

c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu 

tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký. 

2. Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh 

nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ 

trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của 

pháp luật; 

b) Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ 

chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh 

nghiệp; 

c) Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 

này trong suốt quá trình hoạt động; 
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d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù 

đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh 

nghiệp đã đăng ký; 

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng 

năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

3. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định 

tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. 

4. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp 

xã hội. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

2.3. Thành lập và đăng ký doanh nghiệp 

2.3.1. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp 

(Điều 17, Chương II, Luật Doanh nghiệp 2020) 

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo 

quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại 

Việt Nam: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để 

thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; 

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ 

người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh 

nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước; 

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản 

lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác; 

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất 

năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không 

có tư cách pháp nhân; 

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt 

tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục 

bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham 

nhũng. 

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh 

nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số 
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lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty 

cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ 

trường hợp sau đây: 

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước 

góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình; 

b) Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, 

công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng, chống tham nhũng. 

4. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình quy định tại điểm a khoản 2 và điểm a khoản 

3 Điều này là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây: 

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người quy định tại điểm b và 

điểm c khoản 2 Điều này; 

b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của Cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp 

luật về ngân sách nhà nước; 

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị. 

2.3.2. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp (Điều 18, Chương II, Luật Doanh nghiệp 2020) 

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt 

động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. 

2. Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải 

tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 

Điều này và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy 

định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác. 

3. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm thực hiện hợp 

đồng; trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách 

nhiệm thực hiện hợp đồng đó. 

2.3.3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (Điều 26 - 23, Chương II, Luật Doanh nghiệp 2020) 

Luật DN 2021 chỉ rõ tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy 

định của pháp luật. Về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng 

ký DN qua mạng thông tin điện tử. Các tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo 

bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN. Cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh 

nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. Về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh 

doanh. Để đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.   

Mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định riêng về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cụ thể 

quy định như sau: 

- Điều 19. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân  

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân. 
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- Điều 20. Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh  

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên. 

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy 

định của Luật Đầu tư. 

- Điều 21. Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn  

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách thành viên. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp 

luật; 

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại 

diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của 

thành viên là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của 

Luật Đầu tư. 

- Điều 22. Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần 

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

2. Điều lệ công ty. 

3. Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 

4. Bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật; 

b) Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện 

theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. 

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải 

được hợp pháp hóa lãnh sự; 

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của 

Luật Đầu tư. 

- Điều 23. Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Tên doanh nghiệp; 
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2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có); 

3. Ngành, nghề kinh doanh; 

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; 

5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần; 

6. Thông tin đăng ký thuế; 

7. Số lượng lao động dự kiến; 

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh của công ty hợp danh; 

9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối 

với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. 

2.3.4. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Điều 26, Chương II, Luật Doanh nghiệp 

2020) 

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh 

nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây: 

a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính; 

c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

2. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập doanh 

nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử bao 

gồm các dữ liệu theo quy định của Luật này và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy. 

3. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật 

về giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng thông tin điện tử. 

4. Tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký doanh nghiệp, cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh 

có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh 

nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn 

bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối 

đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và 

nêu rõ lý do. 

6. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, liên thông trong đăng ký doanh 

nghiệp. 


